
STT TÊN KHÁCH HÀNG CMND
SỐ TRÚNG 

THƯỞNG

DÃY SỐ DỰ 

THƯỞNG

ĐƠN VỊ KINH DOANH 

ABBANK

NGÀY 

MỞ SỔ
GIẢI THƯỞNG

1 NGUYEN THI HOP 011294114 0009707   0009689-0009708     TAY HO-HAN 14/11/2011 HONDA LEAD

2 DUONG HONG RA 023656161 0061765   0061726-0061765     LE VAN VIET-HCM 19/11/2011 APPLE IPAD

3 NGUYEN THI THUY QUYEN 013008043 0024257   0024257-0024259     NGUYEN VAN CU-HAN 15/11/2011 APPLE IPHONE 4

4 NGUYEN VAN DEN 201076928 0074799   0074766-0074805     TRUNG NU VUONG-DAN 18/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

5 LIM THANH NGUYEN 352174435 0021226   0021189-0021227     CHANH HUNG-HCM 14/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

6 CU THI THANH KIM HANG 201468319 0000414   0000410-0000414     QTK NUI THANH-DAN 15/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

7 NGUYEN KIM THUONG 012301276 0078182   0078158-0078192     NGUYEN VAN CU-HAN 18/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

8 PHAN THI KIM LOAN 201495216 0055199   0055196-0055201     QTK NUI THANH-DAN 17/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit
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1 NGUYEN THI NGOC LIEN 011230162 0101295   0101288-0101337     PHO HUE-HAN 24/11/2011 HONDA LEAD

2 TRAN VIET CUONG 010811402 0090475   0090459-0090477     NGUYEN VAN CU-HAN 22/11/2011 APPLE IPAD

3 NGUYEN THI HIEU 141166615 0119781   0119778-0119782     CN HA NOI - HAN 26/11/2011 APPLE IPHONE 4

4 LE DINH TRA 090097392 0090956   0090944-0090963     QTK PHO YEN-TNN 22/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

5 TRAN THI KIM CUC 023827936 0103622   0103572-0103643     LE QUANG DINH-HCM 24/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

6 TRAN THI KIM CUC 023827936 0103577   0103572-0103643     LE QUANG DINH-HCM 24/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

7 HUYNH THI HOA 200015861 0099474   0099470-0099479     HUNG VUONG - DAN 24/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

8 NGUYEN THI PHUONG GIAOI023687435 0081615   0081613-0081632     LE QUANG DINH-HCM 21/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

TUẦN 1: NGÀY QUAY SỐ: 23/11/2011

TUẦN 2: NGÀY QUAY SỐ: 30/11/2011

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG GIẢI THƯỞNG MỖI TUẦN
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1 BUI THI VAN ANH 100695780 0143230   0143131-0143230     CN QUANG NINH-QNH 29/11/2011 HONDA LEAD

2 NGO THI THUY HANG 100751597 0127707   0127668-0127720     CN QUANG NINH-QNH 28/11/2011 APPLE IPAD

3 NGUYEN VAN HIEP 300249866 0156429   0156374-0156593     QTK BINH CHANH-HCM 1/12/2011 APPLE IPHONE 4

4 NGUYEN XUAN CANH 023121859 0146901   0146320-0146964     SO GIAO DICH-HCM 30/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

5 NGUYEN THI THUY LINH 023222843 0133398   0133389-0133407     BINH TAN-HCM 29/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

6 NGUYEN THI NGA 012042751 0166575   0166547-0166576     QTK PHO HUE-HAN 2/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

7 THAI THI HANG 021859694 0126046   0126008-0126070     PHU GIAO-BDG 28/11/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

8 MAI,  MINH MICHAEL 435052446 0165600   0165342-0165641     CN BINH PHUOC-BPC 2/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit
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1 NGUYEN THI NGOC LIEN 011230162 0224225   0224190-0224250     PHO HUE-HAN 8/12/2011 HONDA LEAD

2 LE THI KIM VAN 290573986 0196347   0196339-0196428     CN TAY NINH-TNH 7/12/2011 APPLE IPAD

3 TRUONG THI THUY TRANG 205727384 0210782   0210745-0210923     CN QUANG NAM-QNM 7/12/2011 APPLE IPHONE 4

4 NGUYEN THI THINH 121253360 0226569   0226569-0226573     YEN PHONG-BNH 8/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

5 NGUYEN THI THU HANG 011399282 0224333   0224311-0224354     TRAN KHAT CHAN-HAN 8/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

6 VU THI NHUNG 012779389 0204471   0204452-0204478     HO TUNG MAU-HAN 7/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

7 NGUYEN VAN TUYEN 012668460 0215091   0214953-0215252     DONG ANH-HAN 7/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

8 VU PHUONG MAI 020037660 0202711   0202643-0202714     KY HOA-HCM 7/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit
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1 VU THI HONG LAN 011902284 0278987   0278987-0278987     DAO TAN-HAN 16/12/2011 HONDA LEAD

2 HOANG VAN MON 285402054 0261061   0260987-0261086     CN BINH PHUOC-BPC 14/12/2011 APPLE IPAD

3 NGUYEN THI LAN 135130766 0298743   0298441-0298833     ONG TA-HCM 17/12/2011 APPLE IPHONE 4

4 NGUYEN ICH TAM 125202230 0299507   0299350-0299609     YEN PHONG-BNH 17/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

5 CAO THI THUY HUONG 361486833 0255330   0255330-0255339     CN CAN THO - CTO 12/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

6 NGUYEN THI HANH 273263883 0248693   0248688-0248702     CN BA RIA VUNG TAU-BVT 12/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

7 PHAN THUY KIEU TRINH 023205587 0253357   0253343-0253362     TO HIEN THANH-HCM 12/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

8 NGUYEN THI THANH TUYEN022472436 0262783   0262645-0262864     NGUYEN TRI PHUONG-HCM 14/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

TUẦN 5: NGÀY QUAY SỐ: 21/12/2011

TUẦN 3: NGÀY QUAY SỐ: 07/12/2011

TUẦN 4: NGÀY QUAY SỐ: 14/12/2011
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1 DUONG THI THANH HOA 013410932 0302287   0302228-0302305     TON DUC THANG-HAN 19/12/2011 HONDA LEAD

2 LE THI HAI YEN 230314283 0326754   0326740-0326757     CN GIA LAI-GLI 22/12/2011 APPLE IPAD

3 PHAM THI HONG NHUNG 331375434 0318438   0318436-0318445     CN BAC NINH - BNH 21/12/2011 APPLE IPHONE 4

4 TA VAN DUNG 230755469 0324986   0324955-0325039     PGD PLEIKU-GLI 22/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

5 TRAN THI TUYET 230328963 0327422   0327417-0327423     PGD PLEIKU-GLI 22/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

6 TON MINH THANG 273365107 0316461   0316352-0316501     CN BA RIA VUNG TAU-BVT 21/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

7 HUYNH THI BE 270186353 0316197   0315991-0316242     BA RIA-BVT 20/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

8 NGUYEN XUAN HAI 013393953 0311823   0311793-0311842     TRAN KHAT CHAN-HAN 19/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit
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1 NGUYEN THI MY 150070150 0345064   0345035-0345068     DAO TAN-HAN 26/12/2011 HONDA LEAD

2 LE HUU PHUOC 022674398 0347098   0347088-0347127     NGUYEN TRI PHUONG-HCM26/12/2011 APPLE IPAD

3 NGUYEN THANH BINH 361024884 0367680   0367507-0367806     CAI RANG-CTO 28/12/2011 APPLE IPHONE 4

4 DINH DUC HOANG TRUC 022858797 0370578   0370379-0370578     KY HOA-HCM 29/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

5 HA DINH VAN 012312926 0378512   0378503-0378515     QTK DUC TU-HAN 29/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

6 HOA HONG THUY 013052523 0370830   0370819-0370838     HO TUNG MAU-HAN 29/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

7 TRUONG THI BE 023500027 0352945   0352882-0353151     SO GIAO DICH-HCM 27/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

8 BUI THANH HUYEN 101133258 0377079   0377052-0377091     CN QUANG NINH-QNH 30/12/2011 Thẻ YOUCard Visa Debit

TUẦN 7: NGÀY QUAY SỐ: 04/01/2012

TUẦN 6: NGÀY QUAY SỐ: 28/12/2011

Kết quả QS hàng tuần "Tiết kiệm An Bình - Nhà mình trúng lớn" Trang 3


